
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ LOẠI QUẢ ”  
Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/– 17/1/2025 

THỨ 
 

HĐ 
Thứ 2 

  
Thứ 4 

 
Thứ 5 

 
Thứ 6 

Đón 
trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 
- TDS: Tập bài “Cây cao, cỏ thấp” 

 Hoạt 
động 
chơi 

tập  có 
chủ 

định  

LVPTTC 
VĐCB:Bước  lên 
xuống thang 
TCVĐ:Lộn cầu 
vồng 

LVPTNT 
NBTN: 

“Quả 
chuối, 
quả ổi”. 

LVPTNN 
    Văn 
học: 

Thơ : 
    “Quả 
thị” 

LV 
PTNT 
NBPB: 
“Quả 
to – 
quả 

nhỏ”.. 

LVPT TC, 
KNXH vàTM 

Âm nhạc: 
Dạy hát "Quả”  
(NDTT) 
TC:Nghe âm 
thanh hai dụng 
cụ khác 
nhau(NDKH) 

Chơi, 
hoạt 
động ở 
các góc 
 

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ.Bán hàng. 
- Góc vận động: Chơi các dụng cụ âm nhạc,đọc thơ múa hát chủ 
đề,chơi với bóng. 
- Góc HĐVĐV :Xâu vòng ,thả hình các loại quả,xếp hàng rào. 
- Góc bé khéo tay: Xem tranh ảnh về các loại quả, tô màu các loại 
quả,nặn quả. 

Dạo 
chơi 

ngoài 
trời 

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ.Bán hàng. 
- Góc vận động: Chơi các dụng cụ âm nhạc,đọc thơ múa hát chủ 
đề,chơi với bóng. 
- Góc HĐVĐV :Xâu vòng ,thả hình các loại quả,xếp hàng rào. 
- Góc bé khéo tay: Xem tranh ảnh về các loại quả, tô màu các loại 
quả,nặn quả. 

 
Ăn 
ngủ 

- Cho trẻ vệ sinh rửa tay,lau mặt sạch sẽ. 
- Nhạc trẻ mời cô,mời bạn,ăn gọn gàng,ăn hết suất. 
- Luyện cho trẻ có thói quen ngủ nhanh, ngủ sâu,đẫy giấc. 

 
Chơi 
tập 

buổi 
chiều 

-  Chơi trò chơi dung dăng dung dẻ ”. Làm quen truyện: “Quả thị”. 
Dạy trẻ kỹ năng ngồi bô. Chơi ở khu vực trải nghiệm 
-  Chơi tự chọn ở các góc. 
- Vệ sinh đồ dùng ,đồ chơi. 
- Vệ sinh ,trả trẻ. 



                            KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “Bé vui đón tết Nguyên đán” 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/1 - 24/1/ 2025 

THỨ 
 

HĐ 
Thứ 2 

  
Thứ 4 

 
Thứ 5 

 
Thứ 6 

Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 
- TDS: Tập bài “ Cây cao cỏ thấp” 

Hoạt 
động 

chơi tập 
có chủ 
định    

LVPTTC 
Thể 
dục:VĐCB 
Ném bóng 
về phía 
trước 
 - TCVĐ : 
Bóng bay 
xanh 

LVPTNT 
NBTN 
Chủ đề  
Ngày Tết 
quê em 
 

LVPTTC 
– KNXH 
và TM. 

  Tạo 
hình:  
“Tô màu 
bánh 
chưng” 

   LVPTNN 
Văn học. 
Thơ: “Đi 
chợ tết” 
 
Nghỉ Tết 

LVPTTC,KNXH 
và TM 

Âm nhạc: 
-DH: “ Sắp đến tết 
rồi”( NDTT) 
- TC“ Nghe âm 
thanh to nhỏ”      
(NDKH) 

Chơi, 
hoạt 
động ở 
các góc 
 

 - Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ 
- Góc bé khỏe bé vui: Chơi các dụng cụ âm nhạc,chơi với bóng,chơi con 
nhún. 
-Góc chơi với đồ chơi:Xâu vòng hoa lá, chơi hộp thả hình,xếp hàng rào. 
- Góc bé khéo tay: Tô màu bánh chưng,nặn bánh,tô màu bông hoa đào 

 
Dạo 
chơi 
ngoài 
trời 

-HĐCMĐ:Dạo chơi tham quan bồn hoa Cúc vàng Dạo chơi tham quan 
vườn rau xà lách, Quan sát cây Sấu.Quan sát cây xoài .Dạo chơi tham 
quan vườn cây ăn quả. 
- TCVĐ:Gieo hạt. Gà vào vườn rau .Lộn cầu vồng .Bắt bướm. 
- Chơi tự do. 

 
Ăn ngủ 

- Cho trẻ vệ sinh rửa tay,lau mặt sạch sẽ.  
- Nhạc trẻ mời cô,mời bạn,ăn gọn gàng,ăn hết suất. 
- Luyện cho trẻ có thói quen ngủ nhanh, ngủ sâu,đẫy giấc. 

 
Chơi 

tập buổi 
chiều 

- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Dung dăng dung dẻ”. Cô hát cho trẻ 
nghe bài “Chúc xuân”. Làm quen bài thơ: “Đi chợ tết” .Tham gia tổ chức 
lễ hội mừng xuân. 
-  Chơi theo ý thích. 
- Vệ sinh đồ chơi,nhóm lớp. 
- Nêu gương cuối tuần. 
- Vệ sinh,trả trẻ. 
 



                               KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ LOẠI CÂY 
Thời gian thực hiện: Từ ngày. 10/2-14/2/2025) 

THỨ 
HĐ 

 
Thứ 2 

 
Thứ 3 

 
Thứ 4 

 
Thứ 5 

 
Thứ 6 

Đón 
trẻ, 
chơi, 
TDS 

- Cô đón trẻ vào lớp,  cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 
- TDS: Tập với bài “ cây cao cỏ thấp"         
                                                                                    

Hoạt 
động 
chơi 
tập có 
chủ 
định. 

LVPTTC 
Thể dục  
-VĐCB 

“Đi bước 
qua vật kê 

cao” 
- TCVĐ 
“Lộn cầu 
vồng 

ây xanh 

LVPTNT 
TCS theo 
pp unis 

đề tài :Bé 
yêu cây 
xanh  

 

LVPTTC, 
KNXH và 

TM 
   HĐVĐV 
“Xếp hàng 
rào vườn 
cây ăn quả” 
 

LVPTNN 
    Văn học: 
Truyện:Cây 
Táo” 
 

LVPTTC, 
KNXH và 
TM 

Âm nhạc: 
 - DH: “Lý cây 
xanh( NDTT). 
- TC: “Giọng 
hát to-giọng 
hát 
nhỏ”(NDKH 
 

Chơi, 
hoạt 
động ở 
các góc 
 

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ 
- Góc vận động: Chơi các dụng cụ âm nhạc, ném bóng.. 
- Góc HĐVĐV:Xếp đường vào vườn cây, xâu vòng các loại rau, thả 
hình . 
- Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh về các loại cây, tô màu các loại cây 

Dạo 
chơi 
ngoài 
trời 

- Quan sát cây Xoài, quan sát cây Bưởi, quan sát cây Nhãn, quan sát 
cây Bàng , quan sát cây Sấu 
- TCVĐ: Gà vào vườn rau, gieo hạt , bóng bay xanh, trời nắng trời 
mưa, bắt bướm 
- CTD. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ : mời cô, bạn trước khi ăn 
- Hướng dẫn trẻ cầm thìa để xúc ăn, không làm rơi vãi cơm. 
-Tập cho trẻ thói quen ngủ một giấc trưa ở trường. 
 

 
Chơi 
tập 

buổi 
chiều 

-  Cho trẻ chơi trò chơi “Bóng nắng”. Làm quen truyện cây táo”. Làm 
quen bài hát “Lý cây xanh”,cho trẻ chơi phòng thể chất , Vệ sinh đồ 
chơi,nhóm lớp  
- Chơi theo ý thích. 
- Vệ sinh,trả trẻ. 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ 
Thời gian thực hiện: Từ ngày. 17/1-21/2/2025) 

 
THỨ 

HĐ 
 
Thứ 2 

 
Thứ 3 

 
Thứ 4 

 
Thứ 5 

 
Thứ 6 

Đón trẻ, 
chơi, 
TDS 

- Cô đón trẻ vào lớp,  cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 
- TDS: Tập với bài “ cây cao cỏ thấp"         
                                                                                        

Hoạt 
động 
chơi tập 
có chủ 
định. 

LVP 
TTC 

Thể dục  
-VĐCB 
“Ném 

bóng vào 
đích xa” 
- TCVĐ 
“Lộn cầu 

vồng” 

LVPTNT 
NBTN 

Rau 
khoai-rau 

cải cúc 

LVP TTC, 
KNXH và 

TM 
    HĐVĐV 
“Xếp đường 
vào vườn 
rau” 
 

LVTPR 
    Văn 
học: 
Thơ: “ 
Cây bắp 
cải ”. 

LVP TTC, 
KNX và TM 

Âm nhạc: 
 - DH: “Bắp cải 
xanh”( NDTT). 
- TC: “Giọng ải 
to-giọng ai 
nhỏ(NDKH). 

Chơi, 
hoạt 
động ở 
các góc 
 

- Góc vận động: Chơi các dụng cụ âm nhạc, ném bóng.. 
- Góc HĐVĐV:Xếp đường vào vườn rau, xâu vòng các loại rau, thả 
hình .- Góc bé khéo tay: Xem tranh ảnh về các loại rau, tô màu các 
loại rau 

Dạo 
chơi 
ngoài 
trời 

-- Quan sát rau Cải Cúc, quan sát  rau Diếp, dạo chơi tham quan vườn 
rau cải Bắp , quan sát luống cây Hành, Quan sát  vườn rau Khoai. 
- TCVĐ: Gà vào vườn rau, gieo hạt , bóng bay xanh, trời nắng trời 
mưa, bắt bướm 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ : mời cô, bạn trước khi ăn 
- Hướng dẫn trẻ cầm thìa để xúc ăn, không làm rơi vãi cơm. 
-Tập cho trẻ thói quen ngủ một giấc trưa ở trường. 

 
Chơi 

tập buổi 
chiều 

-  Cho trẻ chơi trò chơi “Gà trong vườn rau”. Làm quen bài thơ “ Cây 
bắp cải”. Làm quen bài hát “ Bắp cải xanh”,hướng dẫn trẻ chơi phòng 
thể chất 
- Vệ sinh đồ chơi,nhóm lớp. 
- Chơi theo ý thích. 
- Vệ sinh,trả trẻ. 

                              
                                 



                                KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ LOẠI HOA” 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/2 – 28/2/2025 

 
THỨ 

 
HĐ 

Thứ 2 
  

Thứ 4 
 
Thứ 5 

 
Thứ 6 

Đón 
trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề. 
- TDS: Tập bài “Cây cao, cỏ thấp” 

Hoạt 
động 
chơi 
tập có 
chủ 
định. 

PTTC 
VĐCB:Bò 
thẳng hướng 
có vật trên 
lưng 
TCVĐ:Dung 
dăng dung dẻ 

PTNT 
NBTN 

Hoa 
Hồng-h
oa đồng 

tiền 

PTNN 
    Văn 
học: 
Thơ:Hoa 
kết trái 
 

PT 
TC- 
TM 
Tạo 

hình: 
Dán lá 
cho 
cành 
hoa 

PT TC PT TC- TM 
Âm nhạc 

- DH “ Bé và hoa”(  
NDTT) 
-TC: “Nghe âm thanh 
to nhỏ”. 
 ( NDKH 
 

Chơi 
hoạt 
động 
ở các 
góc 

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ 
- Góc bé khỏe bé vui: Chơi các dụng cụ âm nhạc,chơi với bóng. 
- Góc chơi với đồ chơi:Xếp hàng rào vườn hoa, xâu vòng hoa,thả hình.  
- Góc bé khéo tay: Xem tranh ảnh về các loại hoa, tô màu các loại hoa. 

Dạo 
chơi 
ngoài 
trời 

- HĐCMĐ: Quan sát bồn hoa thạch thảo,quan sát cây sống đời .quan 
sát bồn Cúc.quan sát  vườn rau,quan sát cây xoài  
-TCVĐ:Gieo hạt. Gà vào vườn rau. Bóng bay xanh .Bắt bướm .Trời 
mưa 

 
Ăn 
ngủ 

- Cho trẻ vệ sinh rửa tay,lau mặt sạch sẽ. 
- Nhạc trẻ mời cô,mời bạn,ăn gọn gàng,ăn hết suất. 
- Luyện cho trẻ có thói quen ngủ nhanh, ngủ sâu,đẫy giấc. 

 
Chơi 
tập 

buổi 
chiều 

-  Cho trẻ xem một số hình ảnh về các loại hoa. Làm quen bài hát: “ Bé 
và hoa”. Làm quen bài thơ: “Hoa kết trái”. Chơi ở khu vực sân vận 
động. 
-  Chơi theo ý thích. 
- Vệ sinh đồ dùng,đồ chơi. 
- Nêu gương cuối tuần. 
- Vệ sinh,trả trẻ. 



                               KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “ NGÀY VUI 8/3 ” 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 3/3-7/3/2025 

THỨ 
 

HĐ 
Thứ 2 

 
ứ 3 

 
Thứ 4 

 
Thứ 5 

 
Thứ 6 

Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 
- TDS: Tập bài “Cây cao, cỏ thấp” 

 Hoạt 
động chơi 

tập có 
chủ định   

PTTC 
Thể dục  
VĐCB 

 Trườn qua 
vật cản 
T/C:Bắt 
bướm 

PT TC- 
NBTN 
 “Bé với 
ngày 
8/3” 

PT TC-XH 
HĐVĐV 

“Xâu vòng 
tặng bà, 
tặng mẹ” 

 PTNN 
    Văn 
học 

Thơ: 
“Dán 

hoa tặng 
mẹ”. 

PT TC-XH 
Âm nhạc 

- NH: “Ngày vui 
8/3”(NDTT) 
- TC: “ Thi ai 
nhanh” ( 
NDKH) 

Chơi,hoạt 
động ở 
các góc 

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ 
- Góc bé khỏe bé vui: Chơi các dụng cụ âm nhạc,chơi với bóng. 
- Góc chơi với đồ chơi:Xếp hàng rào vườn hoa, xâu vòng hoa,thả 
hình.  
- Góc bé khéo tay: Xem tranh ảnh về các loại hoa, tô màu các loại 
hoa. 
- CTD 

Dạo chơi 
ngoài trời 

- HĐCMĐ:  quan sát vườn rau khoai. Quan sát  vườn rau cải. quan 
sát  bồn hoa thạch thảo Quan sát vườn cây ăn quả ,quan sát  bồn hoa 
đồng tiền 
- TCVĐ: Bóng bay xanh. Gà trong vườn rau. Gieo hạt. Trời 
mưa.Dung dăng dung dẻ. 
- CTD  

 
Ăn ngủ 

- Cho trẻ vệ sinh rửa tay,lau mặt sạch sẽ. 
- Nhạc trẻ mời cô,mời bạn,ăn gọn gàng,ăn hết suất. 
- Luyện cho trẻ có thói quen ngủ nhanh, ngủ sâu,đẫy giấc. 

 
Chơi tập 

buổi 
chiều 

- Cho trẻ xem một số hình ảnh về ngày 8/3. Làm quen bài thơ: “Dán 
hoa tặng mẹ”. Nghe hát “Chỉ có một trên đời”.Tổ chức múa hát về 
ngày hội 8/3. 
- Chơi tự chọn ở các góc. 
- Vệ sinh đồ dùng ,đồ chơi. 
- Nêu gương cuối tuần. 
- Vệ sinh,trả trẻ. 



                      KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN CỦ” 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 10 - 14/3/2025 

THỨ 
 

HĐ 
Thứ 2 

 
ứ 3 

 
Thứ 4 

 
Thứ 5 

 
Thứ 6 

Đón trẻ 
chơi, 
TDS 

- Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 
- TDS: Tập bài “Cây cao cỏ thấp” 

Hoạt 
động 
chơi tập 
có chủ 
định. 

  LVP 
TTC 
VĐCB: “ 
Nhún bật 
tại chỗ” 
TCVĐ: 
Bắt bướm 

LVP 
TNT 

NBTN: 
“ Củ cà 
rốt, củ su 
hào” 

LV PT 
TC, 
KNXH 
và TM 
Tạo hình: 
 “Tô màu 
củ cà rốt”. 
 

LVTPR 
    Văn 
học: 
Thơ “ Củ 
cà rốt”. 

 
LVPT TC, 
KNXH vàTM 
Âm nhạc: 
Biểu diễn văn 
nghệ chủ đề       
“ Rau quả và 
những bông hoa 
đẹp”  

 
 

Chơi, 
hoạt 
động ở 
các góc 
 

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ,bán rau củ 
quả. 
- Góc vận động: Chơi các dụng cụ âm nhạc,chơi với xe đẩy, chơi 
bóng...... 
- Góc HĐVĐV:Xếp đường vào vườn rau , Lắp ghép hàng rào, xâu 
vòng các loại rau,thả hình . 
- Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh về các loại rau củ, tô màu các loại 
rau củ 

Dạo chơi 
ngoài 
trời 

- Quan sát vườn rau Cúc . Quan sát cây Bằng lăng ,quan sát cây Sấu, 
. Quan sát vườn rau khoai.Quan sát bồn hoa đồng tiền 
-TCVĐ: Gà vào vườn rau. Gieo hạt. Bóng bay xanh.Trời nắng trời 
mưa.Dung dăng dung dẻ. 
- CTD. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ : mời cô, bạn trước khi ăn 
- Hướng dẫn trẻ cầm thìa để xúc ăn, không làm rơi vãi cơm. 
-Tập cho trẻ thói quen ngủ một giấc trưa ở trường. 

Chơi tập 
buổi 
chiều 

-  Cho trẻ chơi trò chơi dân gian: “Lộn cầu vồng”.Cho trẻ xem một 
số loại củ  Làm quen bài thơ: “Củ cà rốt”. Chơi ở khu vực sân vận 
động  
- Vệ sinh đồ dùng,đồ chơi, 
- Chơi theo ý thích. 



- Vệ sinh,trả trẻ. 
 

 


